
Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) QUY ƯỚC MÀU:

Ban Giám đốc Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP) Đạt yêu cầu […]

Trung tâm Công nghệ Giáo dục Pháp ngữ (CNF) TP. HCM Có thể cải thiện thêm […]

Khoá tập huấn  “Dạy học trực tuyến với lớp học đảo ngược” Không hoạt động […]
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STT Họ và tên đệm Tên Điện thư

Tổng thời lượng 

truy cập (phút)

Số lượt truy cập 

hàng tuần

Học 

đồng bộ

Khảo sát 

đầu vào

Thảo luận 

tập thể

Chủ đề 

tập thể

Thảo luận 

nhóm

Chủ đề 

nhóm

Lượng giá 

tiến trình

Tỉ lệ 

lượng giá

Sản phẩm 

thực hành

Số lượng đạt yêu cầu: 2 0 18 8 1 0 0 2 10 4 0

1 Nguyễn Hoàng Anh anhnh@uel.edu.vn 468 #VALUE! 100% 1 0 0 1 1 84,2 53,3% 0,0

2 Nguyễn Đình Bình ndbinh@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

3 Nguyễn Hoàng Dũng dungnh@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

4 Nguyễn Thị Hồng Gấm gamnth@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

5 Trần Thanh Hà ttha@hcmiu.edu.vn 546 #VALUE! 100% 1 4 0 0 0 81,9 100,0% 0,0

6 Nguyễn Thị Hoàng Hải nthhai@hcmiu.edu.vn 511 #VALUE! 100% 1 0 0 1 1 83,0 13,3% 0,0

7 Lê Thị Kim Hiền hienltk@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

8 Nguyễn Thị Diệu Hiền ntdhien@uel.edu.vn 85 #VALUE! 100% 0 0 0 0 0 90,0 13,3% 0,0

9 Hoàng Ngọc Hiếu hieuhn@uel.edu.vn 88 #VALUE! 100% 1 0 0 0 0 50,0 6,7% 0,0

10 Lê Thanh Hoa hoalt@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

11 Nguyễn Công Hòa hoanc@uel.edu.vn 164 #VALUE! 100% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

12 Trương Kim Hương huongtk@uel.edu.vn 767 #VALUE! 100% 0 0 0 0 0 87,3 66,7% 0,0

13 Hoàng Công Gia Khánh hcgk@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

14 Võ Văn Khiêm khiemvv@uel.edu.vn 87 #VALUE! 100% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

15 Huỳnh Kim Lâm hklam@hcmiu.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

16 Nguyễn Thị Kim Oanh oanhntk@uel.edu.vn 168 #VALUE! 100% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

17 Hoàng Thọ Phú phuht@uel.edu.vn 368 #VALUE! 100% 1 4 0 0 0 87,2 100,0% 0,0

18 Bùi Kim Phương phuongbk@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

19 Trịnh Minh Quý quytm@uel.edu.vn 2 #VALUE! 100% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

20 Huỳnh Thủy Tiên tienht@uel.edu.vn 448 #VALUE! 100% 1 0 0 0 0 85,3 93,3% 0,0

21 Đỗ Phú Trần Tình tinhdpt@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

22 Đặng Thị Thanh Tuyền tuyendtt@uel.edu.vn 236 #VALUE! 100% 0 0 0 0 0 90,0 13,3% 0,0

23 Tống Gia Tường tuongtg@uel.edu.vn 255 #VALUE! 100% 1 5 0 0 0 69,8 93,3% 0,0

24 Phan Thị Hoài Thanh thanhpth@uel.edu.vn 74 #VALUE! 50% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

25 Trần Duy Thanh thanhtd@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

26 Phạm Quốc Thuần thuanpq@uel.edu.vn 35 #VALUE! 50% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

27 Võ Thị Lệ Uyển uyenvtl@uel.edu.vn 8 #VALUE! 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

28 Mai Lê Thúy Vân vanmlt@uel.edu.vn #N/A #N/A 50% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

29 Phạm Ngọc Ý ypn@uel.edu.vn 192 #VALUE! 100% 1 0 0 0 0 - 0,0% 0,0

30 Lê Thị Hải Yến yenlth@uel.edu.vn #N/A #N/A 0% 0 0 0 0 0 - 0,0% 0,0
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4 Nguyễn Thị Hồng Gấm gamnth@uel.edu.vn
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8 9 8 6 6 6 6 4 5 5 5 4 4

100,0 100,0 80,0 80,0 89,0 77,5 66,7 80,0 - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

75,0 60,0 100,0 60,0 58,0 100,0 53,0 100,0 100,0 100,0 91,0 91,0 100,0

66,0 100,0 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- 100,0 80,0 - - - - - - - - - -

50,0 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

83,0 100,0 100,0 100,0 92,0 66,0 80,9 - 100,0 77,0 74,0 - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

100,0 80,0 80,0 100,0 100,0 66,0 74,2 50,0 100,0 100,0 95,5 87,5 100,0

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

83,0 100,0 80,0 80,0 91,0 88,0 71,0 70,0 80,0 60,5 100,0 100,0 100,0

- - - - - - - - - - - - -

- 80,0 100,0 - - - - - - - - - -

56,7 80,0 60,0 60,0 100,0 77,0 46,3 - 60,0 66,0 83,0 70,5 60,0

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
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4 3 2 0 1 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

91,0 50,0 5,0 - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

91,0 83,3 5,0 - 5,0 - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

91,0 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

66,0 91,0 - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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